
 
 

Lớp 3  Học kỳ 2  Tổng quan 

 
Số 

tuần 
Đọc viết Toán Khoa học Liên Kết 

Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 

1 TUẦN LỄ QUỐC TẾ Học sinh sẽ tham gia những hoạt động củng cố kiến thức về văn hóa, lịch sử và địa lý của một quốc gia.  
2 Nghệ thuật thơ – Thơ 

biểu diễn 

Giới thiệu chủ đề mới – 

“Thơ ca”  

 

Học kỹ năng biểu diễn thơ. 

 

Nghệ thuật thơ – Thơ 

biểu diễn 

 

Khám phá thơ ca  

 

Đọc thơ theo tiêu chí 

đã đưa.  

 

 Trình bày thơ ca qua 

những trò chơi dân 

gian. 

Bài học: Đo lường (thời 

gian) 

Tính toán các khoảng thời 

gian   

 

Tìm thời gian kết thúc đối 

với một khoảng thời gian 

được cho. 

 

Tìm thời gian bắt đầu đối 

với một khoảng thời gian 

được cho. 

 

Giải toán logic về thời 

gian 

 

Chủ đề: Đất và Đá 

Xác định đặc điểm của đá và 

đất. 

Chủ đề: Khủng long 
 
Giới thiệu – Khám phá 

bộ xương khủng long 

Chủ đề: Khủng long và 

Thời đại Đồ đá 
 
Giới thiệu – làm nhà khảo 

cổ 

3 Đọc đa dạng các bài thơ.  

 

Lập các nhóm thơ về khủng 

long.  

Xác định những từ 

ngữ có vần được lặp 

lại trong thơ.  

 

Khám phá các bố cục 

của thơ (từ ngữ, dòng 

và câu).  

 

Đo lường (dung tích, thể 

tích, nhiệt độ và chuyển 

đổi đơn vị)  

Đọc tỷ lệ (khối, dung tích, 

chiều dài)  

 

Áp dụng kỹ năng đọc tỷ lệ 

và đo lường vào cuộc 

sống  

 

Giải toán logic về đo 

lường và tỷ lệ  

So sánh và phân loại các nhóm 

đất đá dựa theo hình dáng và 

đặc tính vật lý.  

Hiểu những khía cạnh 

chính về địa lý 

 

Hiểu dòng thời gian và 

cách sắp xếp theo trình tự 

thời gian.  

 

Khám phá dòng thời gian 

của khủng long  

4 TUẦN LỄ BẢN SẮC VIỆT (3 NGÀY) 

NGHỈ TẾT 



 
 

5 Trình bày thơ được viết 

trong lớp. 

 

Dùng danh sách các yếu tố 

cần đạt để nhận xét về cách 

trình bày thơ của học sinh 

trong lớp.  

Lên ý tưởng và sáng 

tác thơ 

 

Thống kê  

Đọc và diễn giải biểu đồ 

hình 

 

Đọc và diễn giải biểu đồ 

Caroll và Venn.  

 

Đọc và diễn giải biểu đồ 

cột. 

 

Lập biểu đồ cột 

Tìm hiểu cách hình thành nên 

các loại đá. 

Đưa ra lý do vì sao con 

người trong lịch sử có 

thể có những quan 

điểm khác biệt về cùng 

một sự kiện (sự tuyệt 

chủng của khủng 

long).  

 

Phát triển một giả thuyết 

đơn giản.  

 

Hiểu và phát triển giả 

thuyết về cách khủng long 

tuyệt chủng.  

 

6 Văn bản tường thuật 

(nhật ký)  

Giới thiệu chủ đề mới và 

học sinh hoàn thành một 

bài viết đầu tiên.  

Văn bản tường thuật 

(nhật ký)  

Hoàn thành bài viết 

đầu tiên – nhật ký.  

 

Khám phá nhiều thể 

loại nhật ký.  

Số - số và đặt giá trị 

Chia theo dãy số.  

 

Chia bằng cách dùng 

phương pháp kết hợp – 

giải toán logic.  

Mô tả cách hình thành nên hóa 

thạch khi những vật sống bị kẹt 

trong đá.  

Đưa ra lý do vì sao con 

người trong lịch sử có 

thể có những quan 

điểm khác biệt về cùng 

một sự kiện (sự tuyệt 

chủng của khủng 

long).  

Khám phá một số loài 

khủng long chính và đặc 

điểm của chúng trong 

từng thời kỳ.  

7 Học các đặc điểm của nhật 

ký 

 

Khám phá các từ vựng mô 

tả cảm xúc.  

Khám phá đặc điểm 

của nhật ký. 

 

Sắp xếp chuỗi sự kiện 

trong nhật ký. 

 

Nhận biết và tập viết 

định hướng. 

Bài học: Hình học – vị 

trí và hướng 

Mô tả các vị trí trên 

đường kẻ ô vuông có chữ 

và số.  

 

Xác định các trục đối 

xứng trong hình 2D theo 

các định hướng khác 

nhau.  

 

Hiểu và có thể đọc hướng 

la bàn.  

 

Nhận biết sự phản chiếu.  

 

Nhận biết rằng chất rắn được 

hình thành từ đá và vật chất hữu 

cơ.  

Dùng các nguồn chính 

và phụ để đặt câu hỏi 

phù hợp về lịch sử.  

 

Phát triển một giả 

thuyết lịch sử đơn 

giản.  

Dự án nghệ thuật: Làm 

khủng long bằng giấy bồi.  



 
 

8 Ôn tập cách dùng các từ 

nối về thời gian 

 

Tập viết theo thì quá khứ. 

Dùng câu phức. 

 

Khám phá và dùng 

nhiều từ nối thời gian.  

Số - số và đặt giá trị 

Giải toán logic về so sánh 

và sắp xếp số lên đến 

1000.  

 

Mạch và Chất dẫn 

 

Tìm hiểu cách hoạt động của 

mạch điện.  

 

 

Dùng các nguồn chính 

và phụ để đặt câu hỏi 

phù hợp về lịch sử.  

 

Phát triển một giả 

thuyết lịch sử đơn 

giản. 

Dự án nghệ thuật: Làm 

khủng long bằng giấy bồi. 

9 Học viết các câu mở đầu 

khác nhau. 

 

 

Khám phá từ vựng mô 

tả cảm xúc. 

 

Học và dùng các mệnh 

đề phụ. 

 

Số - phân số (dùng số 

thập phân và phần 

trăm)  

Đọc và viết đúng phân số 

 

Tìm phân số tương đương 

 

Tìm phân số của số và 

lượng.  

Nhận biết rằng điện và pin được 

dùng làm nguồn điện.  

 

Lên kế hoạch, thiết kế 

và làm mô hình theo 

sự quan sát hay tưởng 

tượng. 

Khám phá công cụ thời 

tiền sử và dụng cụ người 

tiền sử dùng để săn bắn.  

10 Thay đổi nội dung và dùng 

các đặc điểm ngôn ngữ 

chính trong nhật ký.  

Thay đổi nội dung và 

hiểu các đặc điểm 

ngôn ngữ chính trong 

nhật ký.  

 

Học cách dùng ngôn 

ngữ nói thân thiện 

trong nhật ký.  

Bài học: Hình học – đặc 

điểm hình dáng 

Đọc góc bằng thước đo 

độ. 

 

Xác định các kiểu góc 

trong hình đa giác thông 

thường. 

 

Vẽ hình 2D bằng các góc 

cho sẵn. 

 

Ôn tập hình 3D 

Hiểu rằng một số vật liệu có thể 

được dùng làm chất dẫn điện và 

cách điện.  

Nêu tên các vật liệu được dùng 

làm chất dẫn điện và cách điện.  

Lên kế hoạch, thiết kế 

và làm mô hình theo 

sự quan sát hay tưởng 

tượng.  

Thiết kế và làm công cụ 

thời tiền sử.  

11 Lập dàn ý và viết nhật ký.  

 

 

Lập dàn ý và viết nhật 

ký.  

 

 

Ôn tập 

Ôn lại giá trị hằng số.  

 

Giải toán nghịch đảo 

 

Làm tròn số hàng trăm.  

Hiểu rằng bộ chuyển mạch được 

dùng để ngắt mạch điện.  

Vận dụng kiến thức để thiết kế 

và làm bộ chuyển mạch.  

Vẽ và lập dòng kẻ 

bằng nhiều dụng cụ vẽ 

khác nhau.  

Tìm hiểu về hướng la bàn 

(liên kết với môn Toán)  

 

Hiểu những gì con người 

dùng để định hướng.  

 



 
 

 

Giải toán logic 

 

12 Học kỹ thuật chỉnh sửa và 

vận dụng kỹ thuật này để 

cải thiện bài viết.  

 

Học kỹ thuật chỉnh 

sửa và vận dụng kỹ 

thuật này để cải thiện 

bài viết.  

 

Đánh giá cuối học kì 

 

Hiểu rằng việc thay đổi số 

lượng của mạch có thể làm bóng 

đèn sáng hơn hoặc mờ hơn.  

 

Vẽ và lập dòng kẻ 

bằng nhiều dụng cụ vẽ. 

Tìm hiểu người tiền sử 

 

So sánh giữa người tiền 

sử và người hiện đại. 

13 Đánh giá – tự viết nhật ký.  Đánh giá – tự viết nhật 

ký.  

Ôn tập 

 

Học cách đưa ra dự đoán.  Ôn tập chủ đề Khủng 

long. Tổng kết.  

Giải thích một sự kiện 

bằng cách quan sát bằng 

chứng chính và phụ.  

 


